Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 2.001673
Số quyết định: 1000/QĐ-BNNMT
Tên thủ tục: Cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
Cấp thực hiện: Cấp Bộ
Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Thương nhân gửi 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) đến Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
Bước 2: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định hoặc cần bổ sung tài liệu giải trình, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thông báo để thương nhân hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo Mẫu số 05/BVTV Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT. Trường hợp từ chối cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tiếp
	
10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. 
	

	
Nộp hồ sơ

- Trực tiếp

- Bưu điện

- Trực tuyến (nếu có áp dụng).

	
Trực tuyến
	
10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. 
	

	
Nộp hồ sơ

- Trực tiếp

- Bưu điện

- Trực tuyến (nếu có áp dụng).

	
Dịch vụ bưu chính
	
10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. 
	

	
Nộp hồ sơ

- Trực tiếp

- Bưu điện

- Trực tuyến (nếu có áp dụng).


Thành phần hồ sơ: 
Bao gồm
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BNNPTNT;
	
PhlcIV.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Bản sao Hợp đồng thương mại, trừ trường hợp nhập khẩu cho mục đích nghiên cứu, khảo nghiệm, hợp tác quốc tế;
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư của thương nhân (chỉ nộp khi nhập khẩu lần đầu).
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1


Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện: Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS: Cục trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan được ủy quyền: Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ NN và MT
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: - Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
05/2017/QH14
	
Luật 05/2017/QH14
	
12-06-2017
	
Quốc Hội

	
69/2018/NĐ-CP
	
Nghị định 69/2018/NĐ-CP
	
15-05-2018
	
Chính phủ

	
41/2013/QH13
	
Luật 41/2013/QH13
	
29-08-2019
	
Quốc Hội

	
30/2014/TT-BNNPTNT
	
Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT
	
05-09-2014
	
Bộ Nông nghiệp và Môi trường

	
43/2018/TT-BNNPTNT
	
Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT
	
28-12-2018
	
Bộ Nông nghiệp và Môi trường

	
11/2022/TT-BNNPTNT
	
Thông tư số  11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
	
20-09-2022
	
Bộ Nông nghiệp và Môi trường

	
14/2024/TT-BNNPTNT
	
Ban hành danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại
	
31-10-2024
	


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: - Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam phải được phân tích nguy cơ dịch hại.

- Cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương của Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện phân tích nguy cơ dịch hại trên cơ sở thông tin do cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu cung cấp và các nguồn thông tin hiện có khác.

- Căn cứ kết quả phân tích nguy cơ dịch hại, cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương của Việt Nam cho phép nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu và tổ chức, cá nhân có liên quan biết.
Từ khóa: Không có thông tin
Mô tả: Không có thông tin
